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     PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: Thành 
phố Hà Nội
     Địa chỉ trụ sở: Khu liên cơ Vân Hồ - 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
     Điện thoại: 024.37347512          Số Fax: 
     Thư điện tử: pdkkdtcdn_sotc@hanoi.gov.vn          
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Xác nhận:
     Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - 
CTCP
     Mã số doanh nghiệp: 0100150873

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600
2 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Chi tiết: 
- Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không 
khí và nước.
- Dịch vụ phân tích, thí nghiệm dung dịch khoan và hóa phẩm 
trong thăm dò, khai thác, vận chuyển, tồn chứa dầu khí; Dịch 
vụ phân tích vật lý và hóa học của dầu thô (thành phần hóa học, 
điểm đông, tính chất lưu biến, độ nhớt...); Dịch vụ lưu trũ, bảo 
quản mẫu cho phân tích thể tích nước vỉa/dầu chứa ở điều kiện 
áp suất cao, nhiệt độ cao.

7120

3 Tái chế phế liệu 3830
4 Thu gom rác thải không độc hại 3811
5 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công trình dân dụng, 
công nghiệp

7110
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STT Tên ngành Mã ngành
6 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

Chi tiết: Thu gom, xử lý, tái chế các loại phế liệu và chất thải 
của ngành dầu khí;

3900

7 Thoát nước và xử lý nước thải 3700
8 Thu gom rác thải độc hại 3812
9 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822
10 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821
11 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
12 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910
14 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Khai thác mỏ và sản xuất, mua bán khoáng sản trong 
và ngoài nước (trừ loại Nhà nước cấm), kinh doanh thiết bị, 
máy móc phục vụ cho ngành khai thác khoáng sản và các ngành 
công nghiệp khác.

0899

15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi và vận chuyển (logistics).

5229

16 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm về lĩnh vực bảo hiểm xe, máy móc, 
con người

6622

17 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu hoá chất (trừ loại Nhà nước cấm), hoá phẩm, 
thiết bị, nguyên liệu, vật tư phục vụ cho ngành công nghiệp dầu 
khí, phục vụ xử lý, chống ô nhiễm môi trường và các ngành 
công nghiệp khác.
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

18 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
19 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất các loại hóa chất (trừ loại Nhà nước cấm), 
hóa phẩm nguyên liệu và các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu 
chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, 
dịch vụ hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, xử lý vùng 
cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu, thăm dò, khai thác, vận 
chuyển, chế biến dầu khí và ngành công nghiệp khác.

2029

20 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
21 Sản xuất hoá chất cơ bản

Chi tiết: Sản xuất ga công nghiệp: ô xy, hydro, ni tơ,...
2011

22 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Mua bán thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp và dân dụng; 
- Mua bán thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

23 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641
24 Xây dựng nhà để ở 4101



STT Tên ngành Mã ngành
25 Xây dựng nhà không để ở

Chi tiết: Xây dựng và kinh doanh cao ốc.
4102

26 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý phân phối và kinh doanh các sản phẩm hàng 
tiêu dùng, đồ điện gia dụng, hàng hoá vật tư thiết bị, điện máy, 
điện tử

4610

27 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết:
- Lập đề án tìm kiếm, thăm dò khoáng sản;
- Thi công tìm kiếm, thăm dò khoáng sản.

0990

28 Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311
29 Cung ứng lao động tạm thời 7821
30 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 

chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hóa kỹ thuật 
gia tăng tuổi thọ công trình công nghiệp. - Nghiên cứu chuyển 
giao công nghệ, cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ 
hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, xử lý vùng cận 
đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu và các dịch vụ kỹ thuật dầu 
khí khác; - Đánh giá tác động môi trường và đưa ra các biện 
pháp xử lý môi trường. - Xử lý môi trường và chuyển giao công 
nghệ xử lý môi trường. - Tư vấn chuyển giao công nghệ, cung 
cấp các giải pháp kỹ thuật, chế tạo, lắp đặt vận hành hệ thống 
thiết bị xử lý môi trường (nước cấp, nước thải, khí thải, chất 
thải rắn); - Tư vấn về bảo vệ môi trường; - Đánh giá tác động 
môi trường, báo cáo về môi trường; - Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp 
giấy phép về bảo vệ môi trường; - Tư vấn xin cấp phép khai 
thác nước (nước mặt, nước biển, nước ngầm); - Tư vấn lập báo 
cáo về an toàn hóa chất.

7499

31 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Loại trừ bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác.

4672

32 Cung ứng nguồn nhân lực khác
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

7822

33 Dịch vụ vệ sinh khác
Chi tiết: Vệ sinh các phương tiện vận tải, tàu thuyền, kho hàng, 
thiết bị, máy móc công nghiệp, bồn bể, súc rửa tàu dầu và các 
phương tiện chứa dầu.

8129

34 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động họp báo)

8230

35 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết:
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ 
dịch vụ ủy thác đầu tư tài chính).

4690



STT Tên ngành Mã ngành
36 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 

vật sống
4620

37 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Bán buôn gạch không nung, thạch cao

4673

38 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất công nghiệp - Kinh doanh các hoá 
chất (trừ loại Nhà nước cấm), hoá phẩm, nguyên vật liệu và các 
thiết bị phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tồn 
chứa, chế biến dầu khí và các ngành kinh tế; - Kinh doanh vật 
liệu phục vụ các ngành công nghiệp; - Kinh doanh vật liệu xây 
dựng phục vụ dầu khí và các ngành kinh tế; - Kinh doanh các 
loại phân bón sản xuất trong và ngoài nước. - Bán buôn chất 
dẻo dạng nguyên sinh: hạt nhựa Polypropylen và các sản phẩm 
có liên quan. - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn nguyên liệu 
bông xơ; thuốc nhuộm; nguyên phụ liệu, bao bì cho ngành dệt 
may; - Bán buôn nhựa đường và các loại nguyên liệu hóa chất 
phụ gia sản xuất nhựa đường; - Bán buôn phôi sắt; - Bán buôn 
cao su; - Kinh doanh phụ gia cho dung dịch khoan. - Bán buôn 
ga công nghiệp (ô xy, hydro, ni tơ,...) - Mua bán trang thiết bị 
an toàn phòng cháy, chữa cháy; - Mua bán trang phục, dụng cụ 
bảo hộ lao động.
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Bán buôn nhựa tái chế;
- Bán buôn ethanol sinh học;
- Bán buôn CO2;
- Bán buôn tro bay, xỉ than,…

4679

39 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Kinh doanh khí đốt và các sản phẩm từ khí đốt, nhiên 
liệu sinh học. - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan: 
Dầu nhờn.
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.

4671(Chính)

40 (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp 
chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề 
chưa khớp mã 
với Hệ thống 
ngành kinh tế 
Việt Nam

     Thông tin đăng kí thuế:



Nơi nhận:

-................................;

-TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ 
DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP. Địa 
chỉ:Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt 
Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên 
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Lưu: Đinh Thị Kim Oanh........

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): DƯƠNG TRÍ HỘI             
 Điện thoại: 0989036569

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: TRẦN VĂN TRINH
 Điện thoại: 09133 25188

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường 
Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:                              0243 8562861/024 35140350
Fax:                                        024 38562552
Email:                                     mail@pvchem.com.vn

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    350

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   Khấu trừ

STT Tên tổ chức Ngày cấp Mã số 
doanh 

nghiệp/số 
QĐ thành 

lập

Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 
chính

Tỷ lệ sở 
hữu tổng 
số cổ 
phần có 
quyền
biểu 
quyết

1 TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP-NĂNG 
LƯỢNG QUỐC GIA  
VIỆT NAM

11/04/2025 0100681592 Phòng Đăng ký 
kinh doanh và 
Tài chính doanh 
nghiệp – Sở Tài 
chính thành phố 
Hà Nội.

18 phố Láng 
Hạ, Phường 
Giảng Võ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
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